
Biểu số 02

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU
(Kèm theo báo cáo số            /BC-HĐND ngày      tháng 7 năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT Tên gói thầu Tên nhà thầu Giá trị gói
thầu

Khối lượng đã
thực hiện

Số đã thanh
toán

Số tạm
ứng

Số còn
phải

thanh
toán

1 Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn 187.557 121.052 151.733 26.679 -

1.1 Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát lập TKBVTC, dự
toán

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bắc
Kạn 9.467 6.773 6.773 - -

1.2 Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình
thành phố Bắc Kạn Công ty TNHH 5H 11.096 8.639 8.639 - -

1.3 Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình
huyện Bạch Thông Công ty trách TNHH Hùng Sơn 6.053 5.874 5.874 - -

1.4 Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình
huyện Pác Nặm

Doanh nghiệp tư nhân Đức Anh, Doanh
nghiệp tư nhân xây dựng Thiên Ân 9.699 9.273 9.273 - -

1.5 Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình
huyện Chợ Mới Công ty Cổ phần Hồng Hà 17.009 15.374 15.374 - -

1.6 Gói thầu số 15:  Thi công xây dựng công trình
huyện Chợ Đồn Công ty TNHH Huy Hoàn 12.861 8.404 8.404 - -

1.7 Gói thầu số 16:  Thi công xây dựng công trình
huyện Na Rì

Công ty cổ phần xây dựng công trình
399 13.139 10.989 10.989 - -

1.8 Gói thầu số 17  Thi công xây dựng công trình
huyện Ngân Sơn

Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Xây
dựng và Thương mại 668 9.030 8.511 8.511 - -
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1.9 Gói thầu số 18  Thi công xây dựng công trình
huyện Ba Bể Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long 11.686 10.292 10.292 - -

1.10 Gói thầu số 27: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát
bước lập BCNCKT điều chỉnh

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình
NN&PTNT 213 210 210

0
-

1.11 Gói thầu số 28: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT
điều chỉnh

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bắc
Kạn và Công ty TNHH tư vấn- đầu tư
và xây dựng Ngọc Huy

7.281 5.440 5.440 - -

1.12 Gói  thầu số 32: Tư vấn Khảo sát lập BCNCKT
điều chỉnh (lần 2)

Công ty TNHH  tư vấn - đầu tư và xây
dựng Ngọc Huy 2.200 1.316 1.316 - -

1.13 Gói thầu số 34: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
(phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1)

Công ty TNHH  tư vấn - đầu tư và xây
dựng Ngọc Huy-Công ty Cổ phần tư
vấn xây dựng Bắc Kạn

499 490 490 - -

1.14 Gói thầu số 36: Trích lục đo vẽ bản đồ (phần điều
chỉnh, bổ sung dự án lần 1)

Công ty TNHH xây dựng khảo sát thiết
kế và đo vẽ bản đồ Bắc Kạn 500 - 149 149 -

1.15 Gói thầu số 37: Thi công xây dựng huyện Ba Bể,
Pác Nặm, Ngân Sơn (phần điều chỉnh, bổ sung dự
án lần 1)

Gói thầu số 37: Thi công xây dựng
huyện Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn
(phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1)

16.621 6.289 12.990 2.770 -

1.16 Gói thầu số 38: Thi công xây dựng huyện Bạch
Thông, Chợ Đồn (phần điều chỉnh, bổ sung dự án
lần 1)

Liên danh Dương Anh - Đông Bắc 16.950 6.634 13.294 6.660 -

1.17 Gói thầu số 39: Thi công xây dựng huyện Na Rì
(phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1) Liên danh Long Thịnh 19.978 7.662 15.662 8.100 -

1.18 Gói thầu số 40: Thi công xây dựng huyện Chợ
Mới, thành phố Bắc Kạn (phần điều chỉnh, bổ
sung dự án lần 1)

Liên danh Đường bộ Bắc Kạn - Hiền
Anh 10.444 3.840 8.140 4.300 -

STT Tên gói thầu Tên nhà thầu Giá trị gói
thầu

Khối lượng đã
thực hiện

Số đã thanh
toán

Số tạm
ứng

Số còn
phải

thanh
toán
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1.19 Gói thầu số 46: Thi công xây dựng công trình
(phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 2)

Liên danh Miền Bắc – Trường Minh –
HT – Thanh Thủy – Hà Phong Hoàng 12.831 5.042 9.913 4.700

2
Phát triển CSHT vùng trồng cây ăn quả, cây
công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn

42.928 44.069 1.141 -

2.1 Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát lập TKBVTC-dự
toán. Liên danh tư vấn Bắc Kạn - CENCO 675 669 669 - -

2.2 Gói thầu 10: Thi công xây dựng công trình tại
huyện Chợ Đồn Công ty TNHH Hùng Sơn 12.571 12.175 12.175 - -

2.3 Gói thầu 11: Thi công xây dựng công trình tại
huyện Chợ Mới

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng
Phú Thành - Hà Long 18.890 18.125 18.125 - -

2.4 Gói thầu 12: Thi công xây dựng công trình tại các
huyện Ba Bể, huyện Bạch Thông

Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long;
Công ty cổ phần Dương Anh Thái Bình 11.915 11.378 11.378 - -

2.5 Gói thầu số 20: Thi công xây dựng công trình tại
các xã Dương Phong, Quang Thuận 3.955 581 1.722 1.141 -

3 Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy
rừng tỉnh Bắc Kạn 49.737 37.315 42.621 5.854 548

3.1 Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, TKBVTC, lập
cấu hình thiết bị - dự toán

Liên danh tư vấn Ngọc Huy- tư vấn đầu
tư xây dựng Thái Nguyên 1.061,0 1.038 1.038 -

3.2 Gói thầu số 08: Mua sắm phương tiện, thiết bị Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật bảo
hộ lao động Việt Nam 14.866,0 14.866 14.318 548

3.3 Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình
Công ty trách TNHH Hùng Sơn, Công
ty cổ phần đầu tư phát triển Huy Hiếu,
Công ty TNHH Hiền Anh

32.130,0 20.547 25.951 5.404 -

STT Tên gói thầu Tên nhà thầu Giá trị gói
thầu

Khối lượng đã
thực hiện

Số đã thanh
toán

Số tạm
ứng

Số còn
phải

thanh
toán
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3.4
Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục
công trình Trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động
và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1

Công ty TNHH Đức Xuân 66 1.680,0 864,0 1.314,0 450,0

STT Tên gói thầu Tên nhà thầu Giá trị gói
thầu

Khối lượng đã
thực hiện

Số đã thanh
toán

Số tạm
ứng

Số còn
phải

thanh
toán
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Biểu số 03
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM 2024 CỦA CÁC DỰ ÁN

(Kèm theo báo cáo số            /BC-HĐND ngày      tháng 7 năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)

STT Tên dự án

Tổng kế hoạch vốn được giao năm
2024

Số đã giải ngân 06 tháng đầu năm
2024

Số vốn chưa giải ngân (tính đến
15/6/2024) Uớc giải ngân năm 2024

Tổng

Kế hoạch
vốn năm
2023 đề
nghị kéo
dài sang

năm 2024

Kế hoạch
vốn giao

năm 2024
Tổng

Kế hoạch
vốn năm
2023 đề
nghị kéo
dài sang

năm 2024

Kế hoạch
vốn giao

năm 2024
Tổng

Kế hoạch
vốn năm
2023 đề
nghị kéo
dài sang

năm 2024

Kế hoạch
vốn giao

năm 2024
Tổng

Kế hoạch
vốn năm
2023 đề
nghị kéo
dài sang

năm 2024

Kế hoạch
vốn giao

năm 2024

1 Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn,
giai đoạn 2021-2025 54.491 - 54.491 6.330 6.330 48.161 48.161 54.491 54.491

2
Phát triển CSHT vùng trồng cây ăn
quả, cây công nghiệp lâu năm trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1.302 1.302 1.290 1.290 12 12 1.302 1.302

3 Nâng cao năng lực phòng cháy,
chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn 8.320 8.320 5.098 5.098 3.222 3.222 8.320 8.320

Tổng số 64.113 - 64.113 12.718 - 12.718 51.395 - 51.395 64.113 - 64.113
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